Thông tin học bổng từ Bộ GD-ĐT
Các thông tin học bổng từ trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có tại 2 website sau:

http://www.edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=47
 http://www.hed.edu.vn/TrangChu/HocBongDiNuocNgoai
Những học bổng lớn của Mỹ dành cho Việt Nam
Du học Mỹ hiện nay đang là trào lưu của giới trẻ Việt Nam. Sự thu hút của thị trường giáo dục Mỹ không chỉ vì nhiều trường ĐH danh tiếng với điều kiện học tập, nghiên cứu hoàn hảo… mà một phần do các chương trình và chế độ học bổng hấp dẫn. 

1. Chương trình học bổng Fulbright: 

Fulbright là một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, chương trình Fulbright được điều hành và phối hợp thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Phòng Thông tin Văn hóa Hoa Kỳ (PAS). Chương trình làm việc với các tổ chức giáo dục cùng chính phủ của Mỹ và Việt Nam nhằm mở ra những cơ hội học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn cho mọi ứng cử viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, quan hệ.

Chương trình Fulbright Việt Nam bao gồm 4 thành phần truyền thống và một Chương trình Giảng dạy Kinh tế trong nước. Trong đó, có 3 chương trình dành cho công dân Việt Nam. Hàng năm, có khoảng 20 - 23 sinh viên và 6 - 8 học giả Việt Nam được cấp học bổng để học tập hoặc trao đổi học giả tại các trường đại học Mỹ. 

Thông tin chi tiết có tại trang web: 
http://www.hanoi.usembassy.gov/fvst.html  

2. Chương trình học bổng VEF: 

Tổ chức Giáo dục Việt Nam (VEF) quản lý và thực hiện chương trình học bổng của chính phủ Mỹ dành cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc muốn học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ với các chuyên ngành: Toán, Lý, Hoá, Sinh học, Y tế cộng đồng, Công nghệ thông tin  và Cơ khí. 

Hàng năm sẽ có 40 ứng viên được lựa chọn dựa trên cơ sở năng lực, khả năng ngoại ngữ và những đóng góp tiềm năng về khoa học cho ngành giáo dục và nghiên cứu. Học bổng dành cho tất cả các công dân Việt Nam không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính. 

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại trang web: http://www.vef.gov 

3. Học bổng của Quỹ Ford:

Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam CEEVN là cơ quan điều phối chương trình học bổng quốc tế của Quỹ Ford. Có 3 thành phần trong chương trình học bổng: Asian Scholarship Foundation (ASF),  International Fellowship Program (IFP) và Diversity Enhancement Fund (DEF). Hàng năm, 30 suất học bổng toàn phần sẽ dành cho những ứng viên tham dự các khóa đào tạo sau đại học tại bất kỳ trường đại học nào trên thế giới với điều kiện đó là ngành học được Quỹ tài trợ. 

Các ngành học được ASF tài trợ gồm: Nghệ thuật, Văn hóa, Nhân văn và Khoa học xã hội. Các ngành học được chương trình IFP tài trợ bao gồm: Kinh tế, Khoa học xã hội & Nhân văn, Nghệ thuật & Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Hành chính công & Hoạt động xã hội, Phát triển Cộng đồng, Thông tin đại chúng. 

Thông tin cụ thể về Học bổng Quỹ Ford có tại trang web: http://www.acls.org/ceevn 

Bên cạnh những học bổng lớn nêu trên, các bạn sinh viên còn nhiều cơ hội tìm học bổng Mỹ với những chương trình học bổng sau:

- Hurbert H. Humphrey Fellowship Program. Trang web tham khảo: http://www.usembassy.gov/hhhfellowship 

 

- East West Center Fellowship. Trang web tham khảo: http://www.eastwestcenter.org 

 

- Wesleyan Freeman Asian Scholars Program. Trang web tham khảo: http://www.admiss.wesleyan.edu 

 
- Alfred Friendly Press Fellowships. Trang web tham khảo: http://www.pressfellowships.org  

4. Những chương trình học bổng lớn tại Hà Lan

Du học tại xứ sở hoa tulip và cối xay gió theo diện học bổng là mơ ước của nhiều du học sinh Việt Nam. Nhưng ước mơ đó sẽ có thể thành hiện thực nếu bạn nắm bắt được công cụ và xử lý thông tin kịp thời.

•  Dutch Education - Learning at Top level Abroad (Học bổng DELTA): 
Học bổng này được cấp cho sinh viên đến từ 11 nước Việt Nam, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mexico, Nga, Nam Phi, Đài Loan, Thái Lan. Nếu bạn hội đủ những điều kiện sau thì sẽ có thể đạt học bổng này. Các điều kiện bao gồm: dưới 35 tuổi khi bắt đầu khóa học; dành ít nhất 3 tháng học tập tại Hà Lan; đang nghiên cứu, thực tập hoặc học đại học, cao học, tiến sĩ; được nhận học tại Hà Lan dựa trên cơ sở nền tảng giáo dục đã có ở nước khác; được một trường đại học của Hà Lan chấp nhận; đáp ứng các yêu cầu khác của trường đại học Hà Lan nhận bạn; đáp ứng các yêu cầu thị thực nhập cảnh là sinh viên quốc tế đến học tập và sinh sống tại Hà Lan.
Bạn có thể truy cập trang web http://www.nuffic.nl/pdf/netwerk/DELTA-flyer-engels.pdf để tìm hiểu thông tin về học bổng DELTA.m

•  Netherlands Fellowship (Học bổng NFP): Đây là học bổng của Bộ Ngoại giao Hà Lan dành cho 57 nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam . Học bổng này được thiết kế theo nhu cầu về giáo dục và đào tạo của tổ chức, cơ quan mà người nộp đơn công tác. Tức là người nộp đơn phải do đơn vị chủ quản đề cử và hồ sơ cá nhân sẽ không được xem xét nếu đơn vị chủ quản không ủng hộ. NFP có 5 chương trình: học bổng thạc sĩ, học bổng tiến sĩ, học bổng cho các khóa học ngắn hạn, các khóa huấn luyện theo yêu cầu và các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Những ứng viên muốn nộp đơn xin học bổng NFP phải có thư chấp thuận cho theo học ngành mà họ lựa chọn của một trường đại học Hà Lan trước khi nộp đơn thông qua Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam. Ngoài ra, các ứng viên chỉ có thể nộp đơn xin học bổng NFP nếu ngành học mà họ lựa chọn nằm trong danh mục các ngành được cấp học bổng của năm đó.
Mẫu đơn và thông tin cụ thể có tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan hoặc văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan hay trên website: http://www.nuffic.nl/nfp

•  Huygens Scholarships (Học bổng Huygens - HSP): Hàng năm, Bộ Giáo dục Văn hóa & Khoa học Hà Lan dành ngân sách 4 triệu euro để cấp cho sinh viên toàn thế giới đến Hà Lan theo chương trình học bổng HSP. Trong đó, ngành Hà Lan học có một phần ngân sách riêng. Học bổng Huygens không có số lượng cố định mà số lượng cụ thể sẽ được tính dựa trên tổng chi phí của các hợp phần. Học bổng này dành cho những sinh viên xuất sắc muốn tới Hà Lan học kỳ cuối chương trình đại học hoặc cao học. Những bạn sinh viên quan tâm có thể tìm hiểu về học bổng HSP tại trang web: http://www.nuffic.nl/hsp/

•  Eramus Mundus: Đây là chương trình học bổng của Ủy ban châu Âu cấp cho sinh viên quốc tế với mục đích nhằm cải thiện chất lượng giáo dục đại học và sau đại học của châu Âu, đồng thời khuyến khích sự hợp tác với các nước nằm ngoài châu Âu. Eramus Mundus được thực hiện dưới các chương trình thạc sĩ do các cơ sở giáo dục đại học của những nước thành viên hợp tác giảng dạy. Chương trình được giảng dạy theo một giáo trình chung tại 3 nước châu Âu. Sinh viên từ các nước châu Âu và ngoài châu Âu đều có thể nộp đơn xin học bổng này.
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về học bổng Eramus Mundus tại trang web: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/

Theo kinh nghiệm của một số cựu sinh viên Hà Lan, các bạn nên liên hệ với Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan hoặc Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục của từng địa phương, thủ tục hồ sơ, yêu cầu và các tiêu chí lựa chọn. 

5. Học bổng Vật lý tại Queensland, Úc 

Khoa Vật lý, Đại học tổng hợp Queensland, thành phố Brisbane, Úc thông báo cấp một số suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành vật lý, bắt đầu từ tháng 2/2007. 
Học bổng sinh hoạt phí trị giá 18.000 đô la Úc/năm, kéo dài trong ba năm. Ứng viên xuất sắc có thể được cấp học bổng học phí tại trường.

Điều kiện:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật lí hoặc ngành liên quan
- Được nhận vào chương trình thạc sĩ/ tiến sĩ tại UQ.
- Có kinh nghiệm làm việc/ nghiên cứu

Ứng viên quan tâm, xin gửi hồ sơ bao gồm:
- Mẫu hồ sơ học bổng, download tại: http://www.sps.uq.edu.au/documents/pgscholapp.doc
- Hai thư giới thiệu
- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên
Được biết, Đại học tổng hợp Queensland thuộc nhóm tám trường đại học hàng đầu của Úc (Group of Eight) và top 47 của thế giới, theo bảng xếp hạng của tạp chí giáo dục uy tín The Times Higher Education , Anh năm 2005.

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó [image: image1.png]


\  

Thông tin thêm về chuyên ngành và đề tài nghiên cứu: 
http://www.unipd.it/en/students/files/research_lines.pdf 
Thông tin về việc học tập tại Padua: 
http://www.unipd.it/en/events/studyinginpadua.pdf 
Thông tin về sinh sống tại Padua: 
http://www.unipd.it/en/events/livinginpadua.pdf 
Mẫu đơn xin học bổng và thông tin chi tiết có thể tìm tại các trang web: 
http://www.diplomatie.be/Hanoi/default.asp?id=29&mnu=29
http://www2.btcctb.org/Vietnam
http://www.edu.net.vn  

8. Học bổng quốc tế Mỹ dành cho nữ giới

Hiệp hội Tổ chức giáo dục Đại học Mỹ (AAUWEF) thông báo sẽ dành một số học bổng cho nữ giới trên toàn cầu, ngoài Mỹ. Giá trị học bổng tối thiểu là 18.000 USD và tối đa là 30.000 USD. 
· Chương trình học bổng quốc tế dành cho các sinh viên nữ có nguyện vọng theo học đại học hoặc cao học. Việc lựa chọn ứng viên để trao học bổng dựa trên bảng kết quả học tập, khả năng và những tiềm năng mà bạn sẽ đóng góp để cải thiện cuộc sống của phụ nữ đất nước bạn. Ưu tiên đối với những ứng cử viên nữ là công dân các nước đang phát triển. 
Những chuyên ngành học: tất cả các chuyên ngành. 

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website: 

http://www.aauw.org/fga/fellowships_grants/international.cfm.  

12. Chương trình học bổng Châu Âu Eramus Mundus

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html 

Đây là chương trình cấp học bổng thạc sĩ cho sinh viên Việt Nam với mức học bổng từ 21.000 – 42.000 Euro/năm tuỳ theo các khoá học kéo dài từ 1.5 – 2 năm. Các học viên sẽ học tập và nghiên cứu tại 3 trường đại học khác nhau của châu Âu. 
 
Các chuyên ngành đăng ký: 

· Điều khiển Robot: cho sinh viên tốt nghiệp các ngành Điện, Điện tử, Khoa học Máy tính, Toán, Điều khiển và tính toán Robot, vật lý và Kỹ thuật công nghiệp) 

· Quản lý dự án chiến lược: cho sinh viên tốt nghiệp các ngành về kinh tế quản lý. 

· Quang học: dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Điện, Vật lý và Vật lý ứng dụng. 

Xem chi tiết các chuyên ngành đăng ký tại địa chi
 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/index_en.html 

14. Quỹ học bổng Nhật Bản - Quỹ tiền tệ thế giới (Japan-IMF Advanced Study Scholarship) 
Học bổng do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Nhật Bản cấp cho khoảng 8 sinh viên châu Á học tiến sĩ về Kinh Tế học, chuyên ngành Kinh Tế Vĩ Mô (Macroeconomics). Học bổng này sẽ trả tiền học phí và chi phí sống trong hai năm đầu của chương trình tiến sĩ cho bạn. Sau hai năm, bạn có thể xin học bổng của trường đại học. 
Để được xét đơn, bạn phải cùng một lúc nộp đơn xin học bổng cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, và ít nhất một khoa kinh tế đứng đầu của Mỹ. Bạn sẽ được học bổng nếu cả hai tổ chức trên nhận. 

Địa chỉ liên hệ: 
http://www.imf.org/external/np/ins/english/scholar.htm#Japimfa 
For further information, please contact: Ms. Zaynab Shatila (zshatila@imf.org Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó [image: image2.png]


) 
or Ms. Gabriele Monnett (gmonnett@imf.org Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó [image: image3.png]


) 

15. Quỹ học bổng hợp tác Nhật Bản – Ngân hàng Thế giới (Japan-World Bank Scholarship) 
Địa chỉ: http://www.worldbank.org/wbi/scholarships/ 
 
16. Quỹ học bổng ngân hàng phát triển hợp tác Nhật Bản – Á Châu (Japan- Asian Development Bank Scholarship) 

Học bổng cho sinh viên châu Á theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại một số trường ĐH trên thế giới. Ở Mỹ có trường ĐH Hawaii-Manoa nằm trong danh sách những trường ĐH đó. 
Địa chỉ: http://www.adb.org/JSP/default.asp 
17. Học bổng của Quỹ Ford: (International Fellowships Program) 
Dành cho những cá nhân có khả năng lãnh đạo, tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, và xuất sắc về mặt học vấn. Học bổng này đặc biệt ưu tiên cho những đối tượng khó có khả năng theo đuổi SĐH nếu không được giúp đỡ. 
Địa chỉ: Web site: http://www.fordfound.org/   

18. Chương trình học bổng Châu Âu Eramus Mundus 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html 
Đây là chương trình cấp học bổng thạc sĩ cho sinh viên Việt Nam với mức học bổng từ 21.000 – 42.000 Euro/năm tuỳ theo các khoá học kéo dài từ 1.5 – 2 năm. Các học viên sẽ học tập và nghiên cứu tại 3 trường đại học khác nhau của châu Âu. Các chuyên ngành đăng ký: 

· Điều khiển Robot: cho sinh viên tốt nghiệp các ngành Điện, Điện tử, Khoa học Máy tính, Toán, Điều khiển và tính toán Robot, vật lý và Kỹ thuật công nghiệp) 

· Quản lý dự án chiến lược: cho sinh viên tốt nghiệp các ngành về kinh tế quản lý. 

· Quang học: dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Điện, Vật lý và Vật lý ứng dụng. 

Xem chi tiết các chuyên ngành đăng ký tại: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/index_en.html

19. Forum của sv Việt Nam tại Hàn Quốc: 

Có thể tìm hiểu về các trường, học bổng của các trường http://www.vnkronline.net/viewforum.php?f=78 
ĐH POSTECH Korea: trên này cũng có thông tin về scholarship của trường, phần nhiều là cho Master:  http://www.postech.ac.kr/e   

20. Trang Web du học Mỹ của cộng đồng du học sinh tại Mỹ 

Hướng dẫn giúp các sv muốn du học Mỹ : http://www.us-guide.org/ 

21. Trang Web của DAAD Việt Nam

http://www.daadvn.org 
Đây là tổ chức trao đổi giáo dục lớn nhất của Đức: trên này có giới thiệu các chương trình học bổng của DAAD, Siemens, nhưng chủ yếu cho nghiên cứu sinh, Master thì chỉ có 1 đợt vào khỏang tháng 12 hàng năm. 

22. Tổ chức trao đổi giáo dục của Thụy Điển 

http://www.si.se/ 
Địa chỉ này là nơi giới thiệu về các trường ĐH của Thuỵ Điển, cũng có thể có học bổng. Có chương trình học bổng của SIDA là đáng chú ý nhất. Các trường của Thụy Điển không thu học phí, Master học bằng tiếng Anh. 


23. Học bổng thạc sĩ hàng năm tại Flander, Vương Quốc Bỉ 

Thông tin chi tiết truy cập tại địa chỉ: http://www.vlir.be 
Hàng năm, dưới sự bảo trợ của Tổng Vụ Hợp tác Phát triển Bỉ, VLIR tài trợ cho các sinh viên từ các nước đang phát triển nhiều xuất học bổng bao gồm 12 chuyên ngành của các “khoá học Quốc tế” (ICPs); 6 chuyên ngành của các khoá thuộc “Chương trình đào tạo Quốc tế” (ITPs) và các khoá đào tạo quốc tế của “Viện Quản lý và chính sách phát triển” (IOB) tại Trường Đại học Antwerpen. 
Mỗi năm, VLIR tài trợ cho sinh viên các nước phát triển khoảng 150 xuất học bổng ICP và khoảng 70 xuất học ITP. 
Các sinh viên có thể lấy mẫu đăng ký qua cuốn “Cơ hội học tập tại Fander, Vương quốc Bỉ” hoặc tải từ Website www.vlir.be 
Thông tin chi tiết bao gồm cả thông tin về các khoá học, yêu cầu của các ứng cử viên và thủ tục đăng ký có thể tìm hiểu qua cuốn “Cơ hội học tập tại Fander, Vương quốc Bỉ”, tại Phòng Hợp tác quốc tế Trường và Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, hoặc từ Website www.vlir.be
	Các trang web Thông tin Du học

	Vnexpress**
	Rất nhiều thông tin ở phần Du học

	Mangduhoc.com ***
	Thông tin bổ ích về du học như: hội thảo, triển lãm, cơ hội học bổng, kinh nghiệm du học, nhịp cầu tư vấn...

	Duhoc.vnn.vn
	Thông tin du học, thông tin về các trường đại học trên thế giới, về thủ tục phỏng vấn, xin cấp và gia hạn visa, học bổng....

	Hssv.vnn.vn
	Bạn vào phần du học để tìm hiểu nhé

	Webduhoc.com **
	Trang thông tin du học AP Group, thông tin trường, các hướng dẫn và rất nhiều liên kết hữu ích 

 

	Thongtinduhoc.com 
	Trang tin tức du học 

	Dantri/Duhoc**
	Tổng hợp các nguồn tin du học và học bổng

	Duhoc.hn-ams.org
	CLB Du học Amsterdam, bạn sẽ nhận được những thông tin, kinh nghiệm từ CLB du học của sinh viên Amsterdam 

 

	F

 HYPERLINK "http://fetp.edu.vn/" etp.edu.vn
	Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Fulbright Economics Teaching Program 

 

	Collegeboard.org**
	Thông tin về trường học, học bổng, các kỳ kiểm tra ( kiểu IELST và TOEFL..) và những hướng dẫn để bạn có thể theo học một trường ở nước ngoài 

 


http://www.idp.com.vn/Scholarships/
edu.net.vn

Học bổng AUSTRALIA

	CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

	TÊN TRƯỜNG (TIỂU BANG)
	LOẠI HỌC BỔNG
	GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
	SỐ LƯỢNG
	KHÓA HỌC
	ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

	The University of Queensland
(QLD)
	Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành: Master of International Economics & Finance; Master of Business Economics; Master of Health Economics
	100% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước

10/10/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.8). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6). TOEFL ≥ 570 (TWE ≥ 5.0)

	The University of Queensland
(QLD)
	Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Biotechnolgoy, Molecular Biology, Science (Conservation Biology), Etomology
	50% học phí
	1/học kỳ dành cho học sinh Việt Nam
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước

14/11/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6). 

	The University of Queensland
(QLD)
	Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Development Practice, Environmental Management, Geographic Information Systems, Project Management, Property Studies, Urban & Regional Planning
	50% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước

31/10/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.0). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

	The University of Queensland
(QLD)
	Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành trong Faculty of Social & Behavioural Sciences
	50% - 100% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước

07/11/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6). 

	The University of Queensland
(QLD)
	Miễn học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Agricultural Studies, Animal Studies, Environmental Management, Food Studies, Natural Resource Economics, Plant Protection, Rural Systems Management
	100% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
 
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

	The University of Queensland
(QLD)
	Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành TESOL, Applied Linguistics, Museum Studies, Music, Media Studies, Gender Related Studies
	50% - 100% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2-7/2009
Nộp hồ sơ trước

31/10/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	Central Queensland University
(QLD)
	MBA: Management, Financial Management, Human Resources Management, Information Systems, International Business, Management Accounting, Marketing
	33% học phí 
(> $8000)
	Không giới hạn số lượng
	2008
	Sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi. IELTS > 6.0 (không có môn nào dưới 5.5). Kinh nghiệm làm việc

	
	Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học với thành tích học tập xuất sắc trong tất cả các ngành (trừ MBA)
	20% học phí
	 
	2008
	Sinh viên học lực khá giỏi. IELTS > 6.0

	 Macquarie University
(NSW)
	Miễn hoặc giảm học phí
Chuơng trình Thạc sỹ dành cho Sinh viên Quốc tế
	100% học phí
50% học phí
	20
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước 1/10/2008
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (>7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	Charles Sturt University
(NSW)
	Giảm học phí chương trình Thạc sỹ tất cả các ngành học dành cho Sinh viên Quốc tế
	20% học phí cho 1 năm đầu tiên
	Không giới hạn số lượng
	
T2/2009
	Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào< 6) hoặc làm bài ktra tiếng Anh 

	University of Wollongong
(NSW)
	Giảm học phí
Chương trình đào tạo Tiến sỹ các ngành khoa học, kỹ thuật và Toán
	US$15,000/ năm học phí
AUD$200/ tháng sinh hoạt phí
	 
	 
	Sinh viên của  dự án 322 và các dự án đào tạo tiến sỹ do chính phủ Việt Nam tài trợ

	University of Melbourne
(VIC)
	Graduate Merit Awards
Chương trình Thạc sĩ nhóm ngành Kinh tế - Thương mại
	100% học phí
	8
	T2/2009
	Sinh viên Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học có thành tích học tập xuất sắc tại những trường Đại học được công nhận. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	
	International Postgraduate Coursework Awards
Chương trình Thạc sĩ nhóm ngành Kinh tế - Thương mại
	25% học phí

 
	2
	
	

	RMIT University
(VIC)
	Giảm học phí cho các chương trình học Thạc sĩ ngành Master of Applied Science 
	AUD 3000
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
	Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%). 
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	
	Giảm học phí chuơng trình Thạc sỹ ngành Master of Biotechnology 
	AUD 5000
	2
	T2/2009
	Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%). 
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)


 
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

	TÊN TRƯỜNG  (TIỂU BANG)
	LOẠI HỌC BỔNG
	GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
	SỐ LƯỢNG
	KHÓA HỌC
	ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

	The University of Queensland

(QLD)
	Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học: Bachelor of Economics
	50% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước

10/10/2008
	Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5). 
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	The University of Queensland

(QLD)
	Miễn hoặc giảm học phí cho các chương trình học: TESOL, Ngôn ngữ học  Ứng dụng, Bảo tàng học và Âm nhạc
	50% - 100% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2-7/2009
Nộp hồ sơ trước

31/10/2008
	Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5). 
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	University of Southern Queensland
(QLD)
	Giảm học phí cho chương trình Cử nhân Kỹ thuật Công  nghệ
	25% học phí
	5
	T7/2008
Nộp hồ sơ trước

27/6/2008
	Tốt nghiệp PTTH loại giỏi hoặc sinh viên năm 1, 2 có thành tích học tập giỏi (≥ 8.0)
IELTS ≥ 6.0

	Central Queensland University
(QLD)
	Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học
	20% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	2008
	Học sinh khá giỏi, IELTS > 6.0 (không có môn nào < 5.0)

	Macquarie University
(NSW)
	Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học
	100% học phí
50% học phí
	20
	T2/2009
Nộp hồ sơ trước 01/10/2008
	Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.0). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

	Charles Sturt University
(NSW)
	Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học 
	20% học phí cho 1 năm đầu tiên
	Không giới hạn số lượng
	T7/2008 
Nộp hồ sơ trước 1/6/2008
	Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6) 

	University of Melbourne
(VIC)
	Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học 
	25% học phí
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
	Điều kiện tuyển sinh tùy thuộc vào ngành học
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

	RMIT University
(VIC)
	Giảm học phí cho các chương trình học: Computer Science, Software Engineering, Computing & Internet Technology, Information Technology
	AUD 3000/ năm
	Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
	Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc (Top 5%). 
IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)


 
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

	TÊN TRƯỜNG  (TIỂU BANG)
	LOẠI HỌC BỔNG
	GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
	SỐ LƯỢNG
	KHÓA HỌC
	ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

	IBT Group
(Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Brisbane)
	Miễn hoặc giảm học phí dành cho học sinh Quốc tế
	 
50% – 100% học phí
 
	3 học bổng/ kỳ nhập học

(T3, 6, 10)
	T6/2008
Nộp hồ sơ trước

20/5/2008

----------------------

T10/2008
Nộp hồ sơ trước 16/9/2008
	Học sinh hòan tất THPT.

Điểm TB>8.0.

IETLS >=5.5

	International College of Hotel Management 
(Adelaide)
	Giảm học phí dành cho học sinh quốc tế
	$AU 95000
	5 thư giới thiệu
	T7/2009
Nộp hồ sơ trước

15/06/2008
	Học sinh hòan tất THPT.

Điểm TB>6.0.

IETLS >=5.0

	UPC College
(NSW)
	Miễn hoặc giảm học phí  cho học sinh sinh viên Việt Nam theo học các ngành Network Security, Accountancy và Child Care
	50% học phí ~ AUD 5000

100%  học phí ~ AUD 10000
	10 học bổng 50%

3 học bổng 100%
	Nhập học vào bất cứ thời điểm nào trước T2/2009
	Học sinh hoàn tất THPT

Điểm TB mỗi năm THPT: 7.0

IELTS 5.0

	Wollongong College Australia
(NSW)
	Giảm học phí dành cho học sinh Việt Nam
	AU$3,700: Khóa bình thường

AU$3,500: Khóa cấp tốc

($15600 - $14400)
	Không giới hạn số lượng
	Nhập học vào bất cứ thời điểm nào trong năm 2008
 

Nộp đơn từ 20/11/07 đến 31/7/08
	Học sinh hoàn tất THPT

Điểm TB: 6.0 (Khóa bình thường)

Điểm TB: 7.0 (Khóa cấp tốc)

	RMIT University
(VIC)
	Giảm học phí dành cho học sinh Quốc tế tham gia các ngành Computer Systems Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering
	$1000/ năm trong suốt thời gian học
	Số lượng tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	Tháng 2-7/2008
	Học sinh hoàn tất THPT.

Điểm TB>=8.0.

IETLS >=5.5


 
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC & PTTH

	TÊN TRƯỜNG  (TIỂU BANG)
	LOẠI HỌC BỔNG
	GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
	SỐ LƯỢNG
	KHÓA HỌC
	ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

	Taylors College
(Melbourne, Sydney, Perth)
	Giảm học phí cho chương trình PTTH & Dự bị Đại học cho học sinh lớp 10
	AU$5,000

25% – 50% học phí (1 năm)
	8
	2009
(T1, 4, 7, 10)

Phỏng vấn tập trung váo tháng 6/2008
	Học sinh THPT

ĐTB: 8.0 (không có môn chính nào dưới 8.0)

IELTS 5.5 (Khóa Foundation)

	
	Giảm học phí cho chương trình PTTH & Dự bị Đại học cho học sinh lớp 11 và Dự bị ĐH
	
	
	
	

	Eynesbury International
(Adelaide, SA)
	Giảm học phí cho chương trình Trung học
	25% - 50% học phí
	Không giới hạn số lượng
	2008
	Học sinh có học lực giỏi, ĐTB >8.0. Làm bài test theo yêu cầu của trường

	
	Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH
	
	
	
	Học sinh học hết lớp 11 hoặc 12. ĐTB >8.0. Làm bài test theo yêu cầu của trường

	University Senior College

(Adelaide University)

 
	Giảm học phí cho chương trình Trung Học (lớp 10, 11, 12)

 

Học bổng sẽ được xét trao thêm vào những năm tiếp theo, nếu SV được điểm cao trong năm đầu
	3000 AUD
	10
	2008
	Trung học.

Học sinh có học lực giỏi,

Điểm TB >8.0

Làm bài test theo yêu cầu của trường

 

	St Michael’s Collegiate

(Tasmania)
	Giảm học phí cho chương trình Trung Học (lớp 10, 11, 12)
	20% học phí
	2
	2008
	Học sinh có học lực khá giỏi

	Bradford College 

(Adelaide University)
	Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH
	25% học phí
	10
	T2/2009
	 

Học sinh đang học lớp 11, 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT (ĐTB >= 8.0)

	The University of Queensland

(QLD)
	Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH
	$5800-$7750
	Số lượng tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
	T2/2009
Nộp đơn trước

20/10/2008
	Học sinh đang học lớp 12, hoặc Tốt nghiệp THPT (ĐTB 8.0). Học sinh đang học lớp 11. (ĐTB >= 9.0). IELTS: 5.5

	Wollongong College Australia
NSW)
	Giảm học phí dành cho học sinh Việt Nam
	AU$2,700 - 3 session

AU$2,100 - 2 session

($15600 - 12500)
	Không giới hạn số lượng
	T2/2009
Nộp đơn từ 20/11/07 đến 31/7/08
	Học sinh lớp 11. 

ĐTB: 6.0 (Khóa bình thường)

ĐTB: 7.0 (Khóa cấp tốc)

	RMIT University
(VIC)
	Giảm học phí cho chương trình Dự bị ĐH
	$5000
	12
	T8/2008
Nộp đơn trước 13/06/2008

-------------------

T9-11/2008
	Học sinh đang học lớp 12, hoặc Tốt nghiệp THPT (Điểm trung bình 6.5). Học sinh đang học lớp 11. (ĐTB >= 7.0). IELTS: 5.5, không có môn nào dưới 5.0


  
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

	TÊN TRƯỜNG  (TIỂU BANG)
	LOẠI HỌC BỔNG
	GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
	SỐ LƯỢNG
	KHÓA HỌC
	ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

	Wollongong College Australia
(NSW)
	Giảm học phí chương trình tiếng Anh
	100% học phí cho 5 tuần

(6 tuần trở lên: AU$350/w)
	Không giới hạn số lượng

 
	2008

 
	Học sinh đăng ký từ 5 tuần trở lên

	University of Wollongong
(NSW)
	Miễn học phí cho 5 tuần tiếng Anh
	100% học phí cho 5 tuần

- Thạc sỹ: 5 tuần

- Tiến sỹ: 10 tuần
	 
	2008
	Sinh viên của các học bổng do chính phủ Việt Nam tài trợ

	La Trobe University
(VIC)
	Giảm học phí chương trình tiếng Anh
	Học phí 5-10 tuần
	10
	2008
	Dành cho những học sinh nhập học vào Đại học La Trobe sớm nhất

	
	Miễn học phí chương trình tiếng Anh
	Học phí 5 tuần
	10
	2008
	HSSV nộp đơn nhập học tại triển lãm IDP

	CELUSA – Center for English Language in the University of South Australa
(SA)
	Miễn học phí trong 5 tuần chương trình tiếng Anh, nếu sinh viên đăng ký học hơn 10 tuần
	100% học phí
	Không giới hạn số lượng

 
	2008
	Dành cho học sinh nhập học vào Học viện Thương mại và Công nghệ Nam Úc (SAIBT


